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CÂU HỎI 

1. Theo học thuyết Marx Lenin về nhà nước thì: 

A. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến, không thay đổi trong sự phát triển chung 

B. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên, được hình thành từ các quan điểm có tính duy thần 

C. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 

D. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện đồng thời với sự xuất hiện của loài người 

2. Nhà nước quy định và thu thuế dưới những hình thức bắt buộc nhằm mục đích: 

A. Để trả các chi phí cũng như phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị chuyên chế trong xã hội 

bất kỳ 

B. Có nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và trả chi phí cho những công 

việc chung của xã hội 

C. Trả chi phí cho những công việc của giai cấp cầm quyền trong xã hội có giai cấp hay không 

có giai cấp 

D. Các đáp án đều sai 

3. Theo Hiến pháp 2013, chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của Quốc hội? 

A. Lập hiến, lập pháp    

B. Giám sát tối cao 

C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội và đối ngoại 

D. Thực hành quyền công tố 

4. Theo Hiến pháp 2013, việc thực hiện các quyền……… là thống nhất, có sự phân công, phối 

hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước. 

A. Lập pháp, hành chính và tư pháp B. Lập quy, hành chính và tư pháp 

C. Hành pháp, lập quy và tư pháp  D. Lập pháp, hành pháp và tư pháp 

5. Nhận định nào đúng về cách thức thành lập nguyên thủ quốc gia Việt Nam theo Hiến pháp 

2013? 

A. Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước của nhân dân 

B. Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội 

C. Chủ tịch nước do nhân dân cả nước trực tiếp bầu ra 

D. Chủ tịch nước do Đảng cộng sản Việt Nam chỉ định 

6. Tính ưu việt của quy phạm pháp luật so với các quy phạm xã hội khác trong điều chỉnh quan 

hệ xã hội là: 

A. Pháp luật gắn với nhà nước, do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà 

nước 

B. Pháp luật được thực hiện dựa trên sự tự ý thức của người dân 

C. Pháp luật luôn gắn với chế tài và biện pháp cưỡng chế nhà nước 

D. Pháp luật có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của xã hội 
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7. Sự kiện pháp lý nào không phải là hành vi pháp lý? 

A. Ly hôn     B. Kết hôn 

C. Bán tài sản    D. Động đất 

8. Một người thợ sửa xe cố tình chỉnh sửa phanh xe “không đạt chuẩn” để khách hàng sớm quay 

lại tiệm sửa xe. Do phanh không an toàn nên xe lao xuống vực gây chết người. Hãy xác định 

lỗi? 

A. Cố ý trực tiếp    B. Cố ý gián tiếp 

C. Vô ý do cẩu thả   D. Vô ý do quá tự tin 

9. Ngân hàng khởi kiện công ty A vì không trả lãi suất tiền vay đúng thời hạn trong hợp đồng 

tín dụng. Trách nhiệm pháp lý nào áp dụng cho công ty A? 

A. Trách nhiệm hình sự   B. Trách nhiệm hành chính 

C. Trách nhiệm dân sự   D. Trách nhiệm kỷ luật 

10. Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là: 

A. Hành vi trái pháp luật   B. Thiệt hại vật chất gây ra cho xã hội 

C. Lỗi, có thể là lỗi cố ý hoặc vô ý D. Động cơ, mục đích thực hiện vi phạm pháp luật 

11. Hành vi trái pháp luật luôn xâm hại đến đối tượng nào sau đây? 

A. Quan hệ ngoại giao   B. Quan hệ gia đình 

C. Mọi quan hệ trong đời sống xã hội D. Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 

12. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là: 

A. Quan hệ xã hội giữa các cơ quan nhà nước với nhau 

B. Quan hệ xã hội giữa Nhà nước và người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội 

C. Quan hệ xã hội giữa người phạm tội với pháp nhân thương mại phạm tội 

D. Chỉ có quan hệ xã hội giữa Nhà nước và người phạm tội 

13. Tiêu chí để phân biệt giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác là: 

A. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội B. Lỗi 

C. Năng lực chủ thể   D. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội 

14. Xác định loại tội phạm theo Điều 9 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là dựa vào: 

A. Mức thấp nhất của khung hình phạt  B. Mức hình phạt do Tòa án tuyên đối với người phạm 

tội 

C. Mức cao nhất của khung hình phạt   D. Mức hình phạt cao nhất của điều luật 

15. Hình phạt nào sau đây có thể tuyên là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung? 

A. Phạt tiền    B. Tù có thời hạn 

C. Tù chung thân    D. Tất cả các đáp án trên 

16. H cùng 3 người bạn đi tắm ở một khúc sông rất sâu, nước chảy xiết. Trong đó H và hai người 

bạn bơi rất giỏi, nhưng có một bạn là X không biết bơi. H đùa kéo X ra xa, một người bạn khác đã 

kéo được X vào. X thấy sợ nên đã bỏ ra chỗ khác. H lại đùa kéo X ra xa bờ một lần nữa và X đã 

bị nước cuốn đi, H cố sức để kéo X vào nhưng không được và X đã bị chết đuối. Lỗi của H trong 

việc gây ra cái chết cho X là: 

A. Lỗi cố ý trực tiếp   B. Lỗi cố ý gián tiếp 

 

C. Lỗi vô ý vì quá tự tin   D. Lỗi vô ý do cẩu thả 
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17. Lợi dụng Y đi công tác, khoảng 3h sáng ngày 20/3/2024, X đột nhập vào nhà Y lấy 3 cây vàng 

và 40 triệu đồng. Y đã trình báo công an. X bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng tác động 

của tội trộm cắp tài sản và khách thể bị xâm hại trong tình huống này là: 

A. Khách thể là quan hệ sở hữu tài sản và đối tượng tác động của tội phạm là tinhthần 

B. Khách thể và đối tượng tác động của tội phạm này đều là tài sản 

C. Đối tượng tác động của tội phạm là vật chất và khách thể là quan hệ sở hữu bị xâm phạm 

D. Đối tượng tác động của tội phạm là thể chất và khách thể là quan hệ sở hữu bị xâm phạm. 

18. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là gì? 

A. Các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và doanh nghiệp 

B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân  

C. Các quan hệ hành chính giữa cơ quan Nhà nước và công dân 

D. Các quan hệ hình sự liên quan đến tội phạm 

19. Quyền tài sản khác với quyền nhân thân ở điểm nào? 

A. Quyền tài sản không có giá trị kinh tế   

B. Quyền tài sản có thể mua bán, chuyển nhượng 

C. Quyền tài sản chỉ tồn tại khi chủ thể còn sống  

D. Quyền tài sản không được pháp luật bảo vệ 

20. Anh E và anh F thỏa thuận mua bán một lô đất, nhưng anh E ép anh F ký hợp đồng bằng cách 

đe dọa sẽ công khai bí mật của anh F. Hợp đồng này có hợp pháp không? 

A. Có, vì hai bên đã ký kết   B. Không, vì anh F không tự nguyện ký hợp đồng 

C. Có, nếu hợp đồng được công chứng    D. Không, vì không có sự giao nhận tiền 

21. Anh A đồng ý bán cho anh B một chiếc xe đạp với giá 2 triệu đồng qua tin nhắn điện thoại. 

Sau đó, anh A không giao xe và nói rằng không có hợp đồng vì không ký văn bản. Hợp đồng này 

có phải là hợp đồng dân sự không? 

A. Không, vì không lập thành văn bản 

B. Có, vì hai bên đã thỏa thuận tự nguyện về việc mua bán 

C. Không, vì chưa giao tiền và xe 

D. Có, nhưng không có hiệu lực do vi phạm về hình thức 

22.  Bà N lập di chúc để lại tài sản cho con trai, nhưng con trai mất trước bà N. Tài sản sẽ được 

xử lý thế nào? 

A. Chuyển cho con của con trai bà N B.Chia theo thừa kế pháp luật 

C. Tịch thu làm tài sản nhà nước  D. Để lại cho người bà N chỉ định khác 

23. Ông A có vợ là bà B và hai người con: con trai C (sinh năm 1990) và con gái D (sinh năm 

2010). Con trai C đã lập gia đình và có công việc ổn định, còn con gái D đang học lớp 9. Năm 

2024, ông A qua đời và để lại di chúc với nội dung: để toàn bộ tài sản cho con trai C, không đề 

cập đến bà B và con gái D. Hỏi: Di sản thừa kế của ông A sẽ được chia như thế nào? 

A. Toàn bộ tài sản thuộc về C theo di chúc 

B. Bà B và con gái D mỗi người được 2/3 suất thừa kế theo pháp luật, phần còn lại thuộc về C 

theo di chúc 

C. Tài sản của ông A sẽ được chia đều cho bà B và hai người con theo pháp luật 

D. Di chúc của ông A sẽ chia cho bà B và C 

24. Theo Bộ luật lao động 2019 thì Hợp đồng lao động (HĐLĐ) bao gồm các loại: 

A. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn. 
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B. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một 

công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

C. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có 

thời hạn dưới 12 tháng. 

D. HĐLĐ ngắn hạn; HĐLĐ trung hạn; HĐLĐ dài hạn 

25. Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động chưa thành niên là người: 

A. Dưới 15 tuổi   B. Dưới 16 tuổi 

C. Dưới 17 tuổi   D. Dưới 18 tuổi 

26. Chị T đang mang thai 7 tháng, làm việc tại công ty X theo hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn. Do doanh nghiệp gặp khó khăn, công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị T 

mà không thông báo trước. Việc này: 

A. Đúng, vì công ty có quyền cắt giảm nhân sự bất kỳ lúc nào 

B. Đúng, nhưng phải báo trước 30 ngày 

C. Sai, vì chị T đang mang thai nên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng 

D.  Sai, công ty muốn chấm dứt phải báo trước 45 ngày 

27. Anh X đã làm việc tại Công ty Y được 12 tháng với công việc bình thường. Hỏi: Theo quy 

định của Bộ luật Lao động 2019, anh X được nghỉ hàng năm (vẫn được hưởng nguyên lương) bao 

nhiêu ngày? 

A. 12 ngày    B. 14 ngày 

C. 16 ngày     D. 18 ngày 

28. Người lao động  làm việc vào ban đêm được trả thêm so với tiền lương làm công việc ban 

ngày: 

A. Ít nhất 10% tiền lương ban ngày B. Ít nhất 20% tiền lương ban ngày 

B. Ít nhất 30% tiền lương ban ngày D. Ít nhất 50% tiền lương ban ngày 

29. Trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động?  

A. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

B. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động theo quy định. 

C. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. 

D. Cả a và b đều đúng. 

30. Anh A làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn 2 năm. Sau 4 tháng đi làm, anh A tự ý nghỉ 

việc 10 ngày liên tục không có lý do. Công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh A. Việc 

chấm dứt này: 

A. Đúng, vì người lao động tự ý bỏ việc từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên 

B. Sai, vì công ty phải báo trước 30 ngày 

C. Sai, vì chỉ khi bỏ việc 15 ngày mới được chấm dứt ngay 

D. Đúng, nhưng phải bồi thường cho anh A 

31. Kết hôn trái pháp luật là gì?  

A. Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc 

cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn  

B. Là việc nam, nữ đã vi phạm về quyền kết hôn tại gia đình 

C. Là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn 

D. Tất cả A, B, C đều đúng 
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32. Anh Bí bị tai nạn lao động, mất năng lực hành vi dân sự. Mẹ nuôi hợp pháp của anh Bí qua 

đời, để lại 20 tỷ đồng và 10 viên kim cương nhưng không lập di chúc. Gia đình tổ chức họp để 

chia di sản. Hỏi: Chị Bầu (vợ anh Bí) có được đại diện cho anh Bí tham gia cuộc họp chia thừa kế 

không? 

A. Không, vì chị Bầu không có quyền đại diện cho anh Bí trong việc chia di sản của mẹ nuôi anh 

Bí. 

B. Có, vì chị Bầu là vợ nên đương nhiên được đại diện cho chồng khi chia thừa kế. 

C. Có thể đại diện nếu chị Bầu được Tòa án chỉ định là người giám hộ hoặc người đại diện theo 

pháp luật cho anh Bí. 

D. Có thể đại diện nếu được sự đồng ý của các anh chị em trong gia đình anh Bí 

33. Chị Cherry mua vé số Vietlott và trúng jackpot khi đang trong thời kỳ hôn nhân. Chị cho rằng 

đây là tài sản riêng vì tự bỏ tiền mua. Anh Dừa (chồng chị Cherry) cho rằng đó là tài sản chung vợ 

chồng. Hai bên tranh chấp. Hỏi: Tiền trúng số là tài sản chung hay tài sản riêng? 

A. Tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng vì phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. 

B. Tiền trúng số là tài sản riêng của chị Cherry vì chị tự bỏ tiền ra mua. 

C. Hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng thuộc về người có tài sản đó. 

D. Câu B và C đúng 

34. Anh A và chị B yêu nhau và chuẩn bị làm thủ tục đăng ký kết hôn. Qua tìm hiểu phả hệ, gia 

đình phát hiện ông nội của A và ông nội của B là hai anh em ruột. Cán bộ hộ tịch xã từ chối đăng 

ký kết hôn cho A và B với lý do vi phạm quy định pháp luật. Hỏi: Việc từ chối này có căn cứ pháp 

luật không? 

A. Có, vì A và B có quan hệ bà con trong phạm vi 3 đời  

B. Không, vì A và B có quan hệ bà con trong phạm vi 4 đời (không còn thuộc trường hợp cấm 

kết hôn) 

C. Có, vì A và B có quan hệ trực hệ 

D. Có, vì A và B là anh em họ 

35. Cản trở kết hôn, ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là gì? 

A. Là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để 

ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014 hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ. 

B. Là việc gây trở ngại, làm cho không tiến hành được dễ dàng, cản trở giao thông, công việc bị 

cản trở, cản trở sự tiến bộ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

C. Là việc đe dọa để ngăn cản việc kết hôn của người chưa đủ điều kiện kết hôn theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

D. Tất cả A, B, C đều sai. 

36. Ai được coi là “người có chức vụ, quyền hạn” theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018? 

A. Người làm trong cơ quan nhà nước 

B. Người được bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc theo hợp đồng có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định 

C. Cán bộ, công chức 

D. Người quản lý trong các tổ chức xã hội 

37. “Xung đột lợi ích” trong Luật Phòng, chống tham nhũng được hiểu là: 

A. Khi hai người cùng có quyền quyết định một vấn đề 

B. Tình huống mà lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động 

hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
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C. Khi người có chức vụ có quan hệ thân thiết với người được xử lý 

D.  Khi xảy ra mâu thuẫn trong đơn vị 

38. Theo Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, “tài sản tham nhũng” là: 

A. Tài sản do Nhà nước cấp phát 

B. Tài sản có được từ vi phạm quy định hành chính 

C. Tài sản có được từ tham nhũng hoặc có nguồn gốc từ tham nhũng 

D. Tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc 

39. Theo Luật Phòng chống tham nhũng, hành vi nào dưới đây là hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi? 

A. Gây khó khăn, kéo dài xử lý hồ sơ để buộc người dân “bồi dưỡng” 

B. Làm chậm tiến độ vì thiếu chuyên môn 

C. Từ chối tiếp dân vì lý do cá nhân 

D. Lỡ hẹn trả hồ sơ hành chính 

40. Ông B là Kế toán trưởng của Phòng Giáo dục huyện Y, được giao nhiệm vụ quản lý và thanh 

toán các khoản kinh phí hỗ trợ cho giáo viên dạy vùng khó khăn theo chính sách của Nhà nước. 

Khi thực hiện nhiệm vụ, ông B đã lập khống danh sách 10 giáo viên “ảo” để hợp thức hóa hồ sơ, 

từ đó chiếm đoạt số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Hỏi: Hành vi của ông B có 

thể bị truy cứu về tội danh nào theo quy định pháp luật? 

A. Tham ô tài sản 

B. Nhận hối lộ 

C. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

D. Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà 

nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong 

các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn 

nhân gia đình, luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, 

quyền con người. 

 

Câu1;2;3;4;5;6;7;10;11;12;13; 

14;15;17;18;19;24;25;27;28;29;31;35;

36;37 

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

Câu8;9;16;20;21;22;23;26;30; 

32;33;34;38;39 

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga 

Ngày  15   tháng  5  năm 2025 

Trưởng bộ môn

 
  

 

 

ThS.GVC.Nguyễn Thị Tuyết Nga 
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CÂU HỎI 

1. Theo Hiến pháp 2013, chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của Quốc hội? 

A. Thực hành quyền công tố 

B. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về đối nội và đối ngoại 

C. Giám sát tối cao 

D.  Lập hiến, lập pháp 

2. Một người thợ sửa xe cố tình chỉnh sửa phanh xe “không đạt chuẩn” để khách hàng sớm quay lại 

tiệm sửa xe. Do phanh không an toàn nên xe lao xuống vực gây chết người. Hãy xác định lỗi 

A. Vô ý do cẩu thả   B. Vô ý do quá tự tin 

C. Cố ý trực tiếp   D. Cố ý gián tiếp 

3. Tính ưu việt của quy phạm pháp luật so với các quy phạm xã hội khác trong điều chỉnh quan hệ 

xã hội là: 

A. Pháp luật có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của xã hội 

B. Pháp luật được thực hiện dựa trên sự tự ý thức của người dân 

C. Pháp luật gắn với nhà nước, do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng cưỡng chế nhà 

nước 

D. Pháp luật luôn gắn với chế tài và biện pháp cưỡng chế nhà nước 

4. Sự kiện pháp lý nào không phải là hành vi pháp lý? 

A. Động đất    B. Bán tài sản 

C. Ly hôn    D. Kết hôn 

5. Nhà nước quy định và thu thuế dưới những hình thức bắt buộc nhằm mục đích: 

A. Trả chi phí cho những công việc của giai cấp cầm quyền trong xã hội có giai cấp hay không có 

giai cấp 

B. Để trả các chi phí cũng như phục vụ cho lợi ích của giai cấp thống trị chuyên chế trong xã hội bất 

kỳ 

C. Có nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và trả chi phí cho những công việc 

chung của xã hội 

D. Tất cả đáp án đều sai 

6. Nhận định nào đúng về cách thức thành lập nguyên thủ quốc gia Việt Nam theo Hiến pháp 2013? 

A. Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội 

B. Chủ tịch nước do Đảng cộng sản Việt Nam chỉ định 

C. Chủ tịch nước do nhân dân cả nước trực tiếp bầu ra 

D. Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước của nhân dân 

7. Theo Hiến pháp 2013, việc thực hiện các quyền……… là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, 

kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước. 

A. Lập pháp, hành chính và tư pháp 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT 

BỘ MÔN: LUẬT 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2024-2025 

Môn: Pháp luật đại cương  

Mã môn học: GELA220405 

Đề số/Mã đề: 002  Đề thi có 6  trang   

Thời gian: 60 phút. 

Không được phép sử dụng tài liệu. 
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B. Lập pháp, hành pháp và tư pháp 

C. Hành pháp, lập quy và tư pháp 

D. Lập quy, hành chính và tư pháp 

8. Dấu hiệu không thể thiếu trong mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là: 

A. Lỗi, có thể là lỗi cố ý hoặc vô ý 

B. Hành vi trái pháp luật 

C. Động cơ, mục đích thực hiện vi phạm pháp luật 

D. Thiệt hại vật chất gây ra cho xã hội 

9. Theo học thuyết Marx Lenin về nhà nước thì: 

A. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến, không thay đổi trong sự phát triển chung 

B. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên, được hình thành từ các quan điểm có tính duy thần 

C. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 

D. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện đồng thời với sự xuất hiện của loài người 

10. Ngân hàng khởi kiện công ty A vì không trả lãi suất tiền vay đúng thời hạn trong hợp đồng tín 

dụng. Trách nhiệm pháp lý nào áp dụng cho công ty A? 

A. Trách nhiệm hành chính     B. Trách nhiệm dân sự 

C. Trách nhiệm hình sự           D. Trách nhiệm kỷ luật 

11. Anh A đồng ý bán cho anh B một chiếc xe đạp với giá 2 triệu đồng qua tin nhắn điện thoại. Hợp 

đồng này có phải là hợp đồng dân sự không? 

A. Không, vì chưa giao tiền và xe 

B. Không, vì không lập thành văn bản 

C. Có, nhưng không có hiệu lực do thiếu hình thức 

D.  Có, vì hai bên đã thỏa thuận tự nguyện 

12. Anh K là người có hành vi lừa dối, cưỡng ép cha ruột là ông M để lại di sản cho mình trong việc 

lập di chúc, điều này trái với ý chí của Ông M: 

A. Anh K có quyền thừa kế theo pháp luật 

B. Anh K không có quyền nhận di sản 

C. Anh K được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn 

cho họ hưởng di sản theo di chúc 

D. Tất cả đều sai 

13. Ông A có vợ là bà B và hai người con: con trai C (sinh năm 1990) và con gái D (sinh năm 2010). 

Con trai C đã lập gia đình và có công việc ổn định, còn con gái D đang học lớp 9. Năm 2024, 

ông A qua đời và để lại di chúc với nội dung: để toàn bộ tài sản cho con trai C, không đề cập đến 

bà B và con gái D. Hỏi: Di sản thừa kế của ông A sẽ được chia như thế nào? 

A. Toàn bộ tài sản thuộc về C theo di chúc 

B.  Bà B và con gái D mỗi người được 2/3 suất thừa kế theo pháp luật, phần còn lại thuộc về C theo 

di chúc. 

C. Tài sản của ông A sẽ được chia đều cho bà B và hai người con theo pháp luật. 

D. Di chúc của ông A sẽ chia cho bà B và C 

14.  Theo Bộ luật lao động 2019, Hợp đồng lao động gồm các loại: 

A. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời 

hạn dưới 12 tháng. 

B. HĐLĐ ngắn hạn; HĐLĐ trung hạn; HĐLĐ dài hạn 
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C. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một 

công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 

D. HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn 

15. Bộ luật Lao động quy định người lao động chưa thành niên là người lao động: 

A. Dưới 16 tuổi    B. Dưới 15 tuổi 

C. Dưới 18 tuổi    D. Dưới 17 tuổi 

16. Chị T đang mang thai 7 tháng, làm việc tại công ty X theo hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn. Do doanh nghiệp gặp khó khăn, công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị 

T mà không thông báo trước. Việc này: 

E. Đúng, vì công ty có quyền cắt giảm nhân sự bất kỳ lúc nào 

F. Đúng, nhưng phải báo trước 30 ngày 

G. Sai, vì chị T đang mang thai nên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng 

H.  Sai, công ty muốn chấm dứt phải báo trước 45 ngày 

17. Anh X đã làm việc tại Công ty Y được 12 tháng với công việc bình thường. Hỏi: Theo quy định 

của Bộ luật Lao động 2019, anh X được nghỉ hàng năm (vẫn được hưởng nguyên lương) bao 

nhiêu ngày? 

A. 12 ngày     B. 14 ngày 

C. 16 ngày     D. 18 ngày 

18.  Người lao động làm việc ban đêm được trả thêm bao nhiêu so với ban ngày: 

A. Ít nhất 20% tiền lương ban ngày  B.Ít nhất 10% tiền lương ban ngày 

C. Ít nhất 50% tiền lương ban ngày  D. Ít nhất 30% tiền lương ban ngày 

19. Trường hợp nào người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? 

A. Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn hợp đồng 

B. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

C. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. 

D.  Cả a và b đều đúng. 

20. Anh A tự ý nghỉ việc 10 ngày liên tục. Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc này: 

A. Sai, vì công ty phải báo trước 30 ngày 

B. Đúng, nhưng phải bồi thường cho anh A 

C. Sai, vì chỉ khi bỏ việc 15 ngày mới được chấm dứt ngay 

D. Đúng, vì người lao động tự ý bỏ việc từ 5 ngày làm việc liên tục trở lên 

21. Hành vi trái pháp luật luôn xâm hại đến đối tượng nào sau đây? 

A. Quan hệ ngoại giao   B. Quan hệ gia đình 

C. Mọi quan hệ trong đời sống xã hội D. Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ 

22. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là: 

A. Quan hệ xã hội giữa các cơ quan nhà nước với nhau 

B. Quan hệ xã hội giữa Nhà nước và người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội 

C. Quan hệ xã hội giữa người phạm tội với pháp nhân thương mại phạm tội 

D.  Chỉ có quan hệ xã hội giữa Nhà nước và cá nhân người phạm tội 

23. Tiêu chí để phân biệt giữa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác là: 

A. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội   

B. Lỗi 

C. Năng lực chủ thể     

D. Tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội 
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24. Xác định loại tội phạm theo Điều 9 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là dựa vào: 

A. Mức thấp nhất của khung hình phạt  

B. Mức hình phạt do Tòa án tuyên đối với người phạm tội 

C. Mức cao nhất của khung hình phạt    

D. Mức hình phạt cao nhất của điều luật 

25. Hình phạt nào sau đây có thể tuyên là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung? 

A. Phạt tiền     B. Tù có thời hạn 

C. Tù chung thân    D. Tất cả các đáp án trên 

26. H cùng 3 người bạn đi tắm ở một khúc sông rất sâu, nước chảy xiết. Trong đó H và hai người 

bạn bơi rất giỏi, nhưng có một bạn là X không biết bơi. H đùa kéo X ra xa, một người bạn khác 

đã kéo được X vào. X cảm thấy sợ nên đã bỏ ra chỗ khác. H lại đùa kéo X ra xa bờ một lần nữa 

và X đã bị nước cuốn đi, H cố sức để kéo X vào nhưng không được và X đã bị chết đuối. Lỗi của 

H trong việc gây ra cái chết cho X là: 

A. Lỗi cố ý trực tiếp    B. Lỗi cố ý gián tiếp 

C. Lỗi vô ý vì quá tự tin   D. Lỗi vô ý do cẩu thả 

27. Lợi dụng Y đi công tác, khoảng 3h sáng ngày 20/3/2024, X đột nhập vào nhà Y lấy 3 cây vàng 

và 40 triệu đồng. Y đã trình báo công an. X bị kết án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng tác động 

của tội trộm cắp tài sản và khách thể bị xâm hại trong tình huống này là: 

A. Khách thể là quan hệ sở hữu tài sản và đối tượng tác động của tội phạm là tinhthần 

B. Khách thể và đối tượng tác động của tội phạm này đều là tài sản 

C. Đối tượng tác động của tội phạm là vật chất và khách thể là quan hệ sở hữu bị xâm phạm 

D. Đối tượng tác động của tội phạm là thể chất và khách thể là quan hệ sở hữu bị xâm phạm. 

28. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự là gì? 

A. Các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và doanh nghiệp 

B. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân  

C. Các quan hệ hành chính giữa cơ quan Nhà nước và công dân 

D. Các quan hệ hình sự liên quan đến tội phạm 

29. Quyền tài sản khác với quyền nhân thân ở điểm nào? 

A. Quyền tài sản không có giá trị kinh tế   

B. Quyền tài sản có thể mua bán, chuyển nhượng 

C. Quyền tài sản chỉ tồn tại khi chủ thể còn sống  

D. Quyền tài sản không được pháp luật bảo vệ 

30. Anh E và anh F thỏa thuận mua bán một lô đất, nhưng anh E ép anh F ký hợp đồng bằng cách đe 

dọa sẽ công khai bí mật của anh F. Hợp đồng này có hợp pháp không? 

A. Có, vì hai bên đã ký kết   B. Không, vì anh F không tự nguyện ký hợp đồng 

C. Có, nếu hợp đồng được công chứng    D. Không, vì không có sự giao nhận tiền 

31.   “Xung đột lợi ích” trong Luật Phòng, chống tham nhũng được hiểu là: 

A. Khi hai người cùng có quyền quyết định một vấn đề 

B. Khi người có chức vụ có quan hệ thân thiết với người được xử lý 

C. Tình huống mà lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động 

hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

D. Khi xảy ra mâu thuẫn trong đơn vị 

32.   Kết hôn trái pháp luật là gì 
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A. Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả 

hai bên vi phạm điều kiện kết hôn 

B. Là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn 

C. Tất cả A, B, C đều đúng 

D.  Là việc nam, nữ đã vi phạm về quyền kết hôn tại gia đình 

33. Ông B là Kế toán trưởng của Phòng Giáo dục huyện Y, được giao nhiệm vụ quản lý và thanh 

toán các khoản kinh phí hỗ trợ cho giáo viên dạy vùng khó khăn theo chính sách của Nhà nước. 

Khi thực hiện nhiệm vụ, ông B đã lập khống danh sách 10 giáo viên “ảo” để hợp thức hóa hồ sơ, 

từ đó chiếm đoạt số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Hỏi: Hành vi của ông B có 

thể bị truy cứu về tội danh nào theo quy định pháp luật? 

E. Tham ô tài sản 

F. Nhận hối lộ 

G. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 

H. Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

34. Theo Luật Phòng chống tham nhũng, hành vi nào dưới đây là hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi? 

A. Làm chậm tiến độ vì thiếu chuyên môn 

B. Gây khó khăn, kéo dài xử lý hồ sơ để buộc người dân “bồi dưỡng” 

C. Từ chối tiếp dân vì lý do cá nhân 

D.  Lỡ hẹn trả hồ sơ hành chính 

35. Anh A và chị B yêu nhau và chuẩn bị làm thủ tục đăng ký kết hôn. Qua tìm hiểu phả hệ, gia đình 

phát hiện ông nội của A và ông nội của B là hai anh em ruột. Cán bộ hộ tịch xã từ chối đăng ký 

kết hôn cho A và B với lý do vi phạm quy định pháp luật. Hỏi: Việc từ chối này có căn cứ pháp 

luật không? 

E. Có, vì A và B có quan hệ bà con trong phạm vi 3 đời  

F. Không, vì A và B có quan hệ bà con trong phạm vi 4 đời (không còn thuộc trường hợp cấm kết 

hôn) 

G. Có, vì A và B có quan hệ trực hệ 

H. Có, vì A và B là anh em họ 

36.  Ai được coi là “người có chức vụ, quyền hạn” theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018? 

A. Người làm trong cơ quan nhà nước 

B. Người được bầu, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc theo hợp đồng có nhiệm vụ, quyền hạn nhất định. 

C. Người quản lý trong các tổ chức xã hội 

D. Cán bộ, công chức 

37. Anh Bí bị tai nạn lao động, mất năng lực hành vi dân sự. Mẹ nuôi hợp pháp của anh Bí qua đời, 

để lại 20 tỷ đồng và 10 viên kim cương nhưng không lập di chúc. Gia đình tổ chức họp để chia 

di sản. Hỏi: Chị Bầu (vợ anh Bí) có được đại diện cho anh Bí tham gia cuộc họp chia thừa kế 

không? 

A. Không, vì chị Bầu không có quyền đại diện cho anh Bí trong việc chia di sản của mẹ nuôi anh Bí. 

B. Có, vì chị Bầu là vợ nên đương nhiên được đại diện cho chồng khi chia thừa kế. 

C. Có thể đại diện nếu chị Bầu được Tòa án chỉ định là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp 

luật cho anh Bí. 

D. Có thể đại diện nếu được sự đồng ý của các anh chị em trong gia đình anh Bí 

38. Cản trở kết hôn, ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là gì? 
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A. Là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn 

cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 hoặc buộc người khác phải duy trì quan hệ hôn nhân trái với ý muốn của họ. 

B. Là việc gây trở ngại, làm cho không tiến hành được dễ dàng, cản trở giao thông, công việc bị cản 

trở, cản trở sự tiến bộ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

C. Là việc đe dọa để ngăn cản việc kết hôn của người chưa đủ điều kiện kết hôn theo quy định của 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

D. Tất cả A, B, C đều sai. 

39.  Chị Cherry mua vé số Vietlott và trúng jackpot khi đang trong thời kỳ hôn nhân. Chị cho rằng 

đây là tài sản riêng vì tự bỏ tiền mua. Anh Dừa (chồng chị Cherry) cho rằng đó là tài sản chung 

vợ chồng. Hai bên tranh chấp. Hỏi: Tiền trúng số là tài sản chung hay tài sản riêng? 

A. Tiền trúng số là tài sản chung của vợ chồng vì phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. 

B. Tiền trúng số là tài sản riêng của chị Cherry vì chị tự bỏ tiền ra mua. 

40. Theo Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, “tài sản tham nhũng” là: 

A. Tài sản do Nhà nước cấp phát 

B. Tài sản có được từ tham nhũng hoặc có nguồn gốc từ tham nhũng 

C. Tài sản có được từ vi phạm quy định hành chính 

D. Tài sản chưa chứng minh được nguồn gốc 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận 

Nhà nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt 

Nam trong các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật 

hình sự, Luật hôn nhân gia đình, luật Lao động, Luật 

Phòng chống tham nhũng, quyền con người. 

Câu1;3;5;6;7;8;9;14;15;17;18;19 

;21;22;23;24;25;28;29;31;32;34; 36;38; 40 

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để 

giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

Câu2;4;10;11;12;13;16;20;26;27;30;33;35; 

37; 39; 

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 - 40 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    15 tháng  5  năm 2025 

 
 

 

ThS.Nguyễn Thị Tuyết Nga 

 



MÃ ĐỀ 001/ TRANG 13 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT 

BỘ MÔN: LUẬT 

------------------------- 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 

NĂM HỌC 2024- 2025 

Môn: Pháp luật đại cương  

Mã môn học: Gela220405 

Ca thi: 9h45 ngày 21/5/2025 

 
STT MÃ ĐỀ 01 MÃ ĐỀ 02 

1 C A 

2 B D 

3 D C 

4 D A 

5 B C 

6 A A 

7 D B 

8 B A 

9 C C 

10 C B 

11 D D 

12 B C 

13 D B 

14 C D 

15 A C 

16 C C 

17 C A 

18 B D 

19 B D 

20 B D 

21 B D 

22 C B 

23 B D 

24 A C 

25 D A 

26 C C 

27 A C 

28 C B 

29 D B 

30 A B 

31 A C 

32 C A 

33 A A 

34 B B 

35 A B 

36 B B 

37 B C 

38 C A 

39 A A 

40 A B 

 

 

 

 


